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1 FI-1 Cao Đình Quý 18/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50542041 Không khám sức khỏe

2 FI-2 Ngô Văn Chung 26/06/1986 Nam Ngư nghiệp 90900684 Không khám sức khỏe

3 FI-3 Nguyễn Văn Dần 20/07/1986 Nam Ngư nghiệp 90901330 Không khám sức khỏe

4 FI-4 Mai Xuân Sơn 06/11/2002 Nam Ngư nghiệp 50546695 Không khám sức khỏe

5 FI-5 Nguyễn Tiến Dũng 10/04/2003 Nam Ngư nghiệp 50544794 Không khám sức khỏe

6 FI-6 Nguyễn Văn Tuấn 28/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50546791 Khám sức khỏe

7 FI-7 Trần Hữu Quyến 25/04/2004 Nam Ngư nghiệp 50543186 Không khám sức khỏe

8 FI-8 Phan Văn Dương 20/02/2002 Nam Ngư nghiệp 50544633 Không khám sức khỏe

9 FI-9 Trần Đắc Sơn 12/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50544909 Không khám sức khỏe

10 FI-10 Lưu Đức Chính 23/08/1989 Nam Ngư nghiệp 90900131 Không khám sức khỏe

11 FI-11 Trần Trường Sinh 17/01/2003 Nam Ngư nghiệp 50544654 Không khám sức khỏe

12 FI-12 Hồ Mạnh Cường 10/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50547744 Khám sức khỏe

13 FI-13 Hoàng Văn Đạt 22/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50547658 Không khám sức khỏe

14 FI-14 Vũ Xuân Trường 09/03/2003 Nam Ngư nghiệp 90901248 Không khám sức khỏe

15 FI-15 Trần Ngọc Quý 12/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50544934 Không khám sức khỏe

16 FI-16 Mai Thiện Thái 05/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50546846 Không khám sức khỏe

17 FI-17 Nguyễn Công Được 05/07/1990 Nam Ngư nghiệp 51131409 Không khám sức khỏe

18 FI-18 Dương Bá Hoàng 26/12/2004 Nam Ngư nghiệp 50544751 Không khám sức khỏe

19 FI-19 Hoàng Long 02/11/1997 Nam Ngư nghiệp 51131121 Không khám sức khỏe

20 FI-20 Lê Văn Cây 15/10/1986 Nam Ngư nghiệp 90902069 Không khám sức khỏe

21 FI-21 Nguyễn Thế Hùng 08/04/1991 Nam Ngư nghiệp 90902185 Khám sức khỏe

22 FI-22 Nguyễn Văn Dũng 07/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50542099 Không khám sức khỏe
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23 FI-23 Trịnh Tứ Lương 02/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50542156 Không khám sức khỏe

24 FI-24 Vũ Bá Hiếu 13/11/2001 Nam Ngư nghiệp 50542011 Không khám sức khỏe

25 FI-25 Trần Toàn 28/12/2002 Nam Ngư nghiệp 51130971 Không khám sức khỏe

26 FI-26 Nguyễn Thái Sơn 24/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50547039 Khám sức khỏe

27 FI-27 Trần Văn Ái 07/05/1992 Nam Ngư nghiệp 51130216 Không khám sức khỏe

28 FI-28 Nguyễn Tiến Nhật 29/02/2004 Nam Ngư nghiệp 50544968 Không khám sức khỏe

29 FI-29 Nguyễn Văn Tiến 09/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50547084 Không khám sức khỏe

30 FI-30 Phạm Ngọc Việt 14/01/1993 Nam Ngư nghiệp 50548737 Không khám sức khỏe

31 FI-31 Nguyễn Văn Ngọc 20/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50547716 Không khám sức khỏe

32 FI-32 Phạm Tuấn Kiệt 20/02/2003 Nam Ngư nghiệp 50546945 Không khám sức khỏe

33 FI-33 Bùi Trung Thảo 13/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50543501 Không khám sức khỏe

34 FI-34 Trần Thanh Đăng 07/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50543123 Không khám sức khỏe

35 FI-35 Nguyễn Công Tuấn 24/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50542184 Không khám sức khỏe

36 FI-36 Cao Xuân Trung 07/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50546702 Không khám sức khỏe

37 FI-37 Nguyễn Thế Thọ 29/09/1989 Nam Ngư nghiệp 50542061 Không khám sức khỏe

38 FI-38 Cao Quốc Nhật 13/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50548761 Không khám sức khỏe

39 FI-39 Lê Danh Anh 10/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50542227 Không khám sức khỏe

40 FI-40 Ngô Văn Tuấn Anh 03/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50542294 Không khám sức khỏe

41 FI-41 Nguyễn Đình Đạt 29/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50544938 Không khám sức khỏe

42 FI-42 Nguyễn Ngọc Phước 15/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50543643 Không khám sức khỏe

43 FI-43 Nguyễn Thanh Khiêm 02/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50548769 Không khám sức khỏe

44 FI-44 Nguyễn Văn Quốc 16/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50544787 Không khám sức khỏe

45 FI-45 Nguyễn Văn Tuấn 13/01/2002 Nam Ngư nghiệp 50543323 Không khám sức khỏe

46 FI-46 Phạm Văn Lợi 16/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50546716 Không khám sức khỏe

47 FI-47 Võ Xuân Vinh 21/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50545041 Không khám sức khỏe



48 FI-48 Lê Ngọc Hoàng 20/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50545075 Không khám sức khỏe

49 FI-49 Bùi Quốc Đạt 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50542313 Không khám sức khỏe

50 FI-50 Nguyễn Hồng Nhật 10/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50548680 Không khám sức khỏe

51 FI-51 Bạch Trọng Hưng 06/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50543328 Khám sức khỏe

52 FI-52 Nguyễn Nam Phong 11/09/2004 Nam Ngư nghiệp 50543469 Không khám sức khỏe

53 FI-53 Trần Xuân Binh 02/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50543440 Không khám sức khỏe

54 FI-54 Mai Thanh Phong 01/06/2004 Nam Ngư nghiệp 51131170 Không khám sức khỏe

55 FI-55 Nguyễn Duy Quang 14/08/2004 Nam Ngư nghiệp 51130636 Không khám sức khỏe

56 FI-56 Nguyễn Văn Đức 06/09/2004 Nam Ngư nghiệp 51130662 Không khám sức khỏe

57 FI-57 Trương Văn Hải 01/07/2004 Nam Ngư nghiệp 51131180 Không khám sức khỏe

58 FI-58 Hoàng Trừng 24/01/1990 Nam Ngư nghiệp 50547836 Không khám sức khỏe

59 FI-59 Mai Văn Hà 02/09/1988 Nam Ngư nghiệp 50543442 Không khám sức khỏe

60 FI-60 Nguyễn Văn Huy 22/06/1989 Nam Ngư nghiệp 50541904 Không khám sức khỏe

61 FI-61 Lê Đình Nhật 14/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50546641 Không khám sức khỏe

62 FI-62 Phạm Văn Trường 10/12/2002 Nam Ngư nghiệp 50542109 Không khám sức khỏe

63 FI-63 Mai Văn Dũng 04/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50542100 Không khám sức khỏe

64 FI-64 Nguyễn Trung Tín 11/02/1997 Nam Ngư nghiệp 50548682 Khám sức khỏe

65 FI-65 Nguyễn Xuân Hậu 18/10/2003 Nam Ngư nghiệp 50547031 Không khám sức khỏe

66 FI-66 Nguyễn Trung Nam 26/06/2000 Nam Ngư nghiệp 50544637 Không khám sức khỏe

67 FI-67 Nguyễn Văn Mạnh 22/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50543629 Không khám sức khỏe

68 FI-68 Hồ Trọng Sinh 06/01/2004 Nam Ngư nghiệp 50546685 Không khám sức khỏe

69 FI-69 Nguyễn Văn Bình 30/03/1986 Nam Ngư nghiệp 90900675 Không khám sức khỏe

70 FI-70 Trần Đức Triều 09/08/1986 Nam Ngư nghiệp 50547734 Không khám sức khỏe

71 FI-71 Đặng Quốc Linh 06/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50544905 Không khám sức khỏe

72 FI-72 Nguyễn Tài Dũng 10/12/1984 Nam Ngư nghiệp 90900609 Không khám sức khỏe



73 FI-73 Trần Văn Luyện 12/03/1984 Nam Ngư nghiệp 90902070 Không khám sức khỏe

74 FI-74 Phạm Minh Chính 22/11/2001 Nam Ngư nghiệp 90902257 Khám sức khỏe

75 FI-75 Hoàng Văn Hà 23/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50544619 Khám sức khỏe

76 FI-76 Mai Trung Hiếu 01/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50546627 Không khám sức khỏe

77 FI-77 Phạm Văn Triệu 03/12/1989 Nam Ngư nghiệp 50540934 Không khám sức khỏe

78 FI-78 Phan Việt Anh 23/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50544842 Không khám sức khỏe

79 FI-79 Hoàng Trọng Bình 20/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50543310 Khám sức khỏe

80 FI-80 Nguyễn Văn Hiếu 06/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50544838 Không khám sức khỏe

81 FI-81 Nguyễn Phí Tiến 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50542253 Không khám sức khỏe

82 FI-82 Ngô Sĩ Hiệp 10/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50543336 Không khám sức khỏe

83 FI-83 Nguyễn Cao Sanh 02/02/1991 Nam Ngư nghiệp 50548641 Không khám sức khỏe

84 FI-84 Đặng Hoàng Duy 19/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50549901 Không khám sức khỏe

85 FI-85 Trần Văn Hào 22/06/2000 Nam Ngư nghiệp 51130703 Không khám sức khỏe

86 FI-86 Hoàng Minh Quy 30/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50543231 Khám sức khỏe

87 FI-87 Phan Ngọc Đức 20/06/1999 Nam Ngư nghiệp 50544742 Không khám sức khỏe

88 FI-88 Hoàng Ngọc Minh 22/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50542160 Không khám sức khỏe

89 FI-89 Hồ Minh Quang 19/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50543537 Khám sức khỏe

90 FI-90 Ngô Minh Duy 17/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50542002 Không khám sức khỏe

91 FI-91 Trần Văn Lợi 10/09/1988 Nam Ngư nghiệp 51130301 Không khám sức khỏe

92 FI-92 Đặng Văn Thuấn 02/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50541962 Không khám sức khỏe

93 FI-93 Nguyễn Văn Nam 09/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50542134 Không khám sức khỏe

94 FI-94 Lê Hữu Dương 15/02/1988 Nam Ngư nghiệp 50542320 Không khám sức khỏe

95 FI-95 Đặng Gia Tiến 02/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50547070 Không khám sức khỏe

96 FI-96 Phan Văn Phúc 16/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50544634 Không khám sức khỏe

97 FI-97 Hồ Quốc Biền 13/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50547735 Không khám sức khỏe



98 FI-98 Lương Đình Hòa 19/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50542199 Không khám sức khỏe

99 FI-99 Dương Đức Nhân 24/02/1990 Nam Ngư nghiệp 50547656 Không khám sức khỏe

100 FI-100 Phạm Văn Năm 05/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50542106 Không khám sức khỏe


